
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SYT-KHTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 7 năm 2026
Về việc hướng dẫn giá khám sức khỏe 
theo Công văn số 6164/UBND-VX 
ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc điều 
chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 
228/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 
2026. 

                               

Kính gửi: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu;
- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa;
- Trung tâm Y tế khu vực;
- Phòng khám đa khoa, Trạm Y tế.

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 25/2026/TT-
BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BYT, Thông tư 
số 32/2023/TT-BYT, Thông tư số 23/2024/TT-BYT và Thông tư số 42/2025/TT-
BYT. Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư, các nội dung sửa đổi liên quan đến 
khám sức khỏe có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.     

Ngày 09 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công 
văn số 6164/UBND-VX về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 228/KH-
UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người 
dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Ngày 10 tháng 7 năm 2026, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 9345/SYT-
NVY triển khai đến các đơn vị về việc cập nhật nội dung và các biểu mẫu về khám 
sức khỏe.

Trên cơ sở quy định mới của Bộ Y tế, Công văn số 6164/UBND-VX của 
Ủy ban nhân dân Thành phố và tiếp theo Công văn số 9345/SYT-NVY, Sở Y tế 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về giá thanh toán khám sức khỏe định kỳ cho người 
dân năm 2026 như sau:

1. Về giá dịch vụ cận lâm sàng:
Các gói khám sức khỏe được cập nhật ban hành theo quy định mới của Bộ 

Y tế tại Phụ lục 1 Công văn số 9345/SYT-NVY với giá dịch vụ cận lâm sàng cụ 
thể như sau:



2

STT Dịch vụ kỹ thuật Đối với Trạm Y 
tế (bao gồm các 
điểm trạm và 

các phòng khám 
đa khoa, chuyên 
khoa thuộc trạm 

y tế thành lập 
sau ngày Nghị 

quyết số 11/NQ-
HĐND ban 

hành)

Đối với Bệnh viện; 
các bệnh viện là cơ 

sở của các bệnh 
viện hạng 1, 2 chưa 
được phân hạng; 
các phòng khám 
(đa khoa, chuyên 
khoa) trực thuộc 
bệnh viện hạng 1, 
2, các Trạm Y tế

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 34.800 49.700

2 Định lượng Glucose (máu) 15.700 22.400

3 Định lượng Creatinin (máu) 15.700 22.400

4 Đo hoạt độ ASAT (GOT) 15.700 22.400

5 Đo hoạt độ ALAT (GPT) 15.700 22.400

6 Tổng phân tích nước tiểu bằng máy 
tự động 20.000 28.600

2. Về giá khám sức khỏe và các nội dung khác:
Giá khám sức khỏe và các nội dung khác tại Công văn số 7850/SYT-KHTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế về việc hướng dẫn giá khám sức khỏe định 
kỳ cho người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 theo Kế hoạch 
số 228/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
không thay đổi. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế về giá khám sức khỏe định kỳ cho người 
dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để các cơ quan, cơ sở y tế và các đơn vị 
liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KHTC, NVY, CNTT
ĐTHT (ĐTTM-1b)
 
                             

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Dũng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T16:35:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Đinh Thị Hoài Thanh<dththanh.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T17:10:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Anh Dũng<nadung.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-15T10:47:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-15T10:47:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-15T10:47:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




